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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 73/2022/HS-PT 

Ngày: 15 - 8 - 2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Long  

 Các Thẩm phán: Nguyễn Thái Sơn và bà Từ Thị Hải Dương 

-  Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Xuân Thủy  – Thư ký Tòa  án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:Bà 

Cao Thị Minh Nguyệt - Kiểm sát viên.                     

Ngày  15  tháng  8  năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở 

phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 61/2022/HS-PT ngày  

05  tháng  7  năm 2022  đối với bị cáo Trần Văn C do có kháng cáo của bị cáo đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số 31/2022/HSST ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Toà án 

nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Bị cáo kháng cáo: 

Trần Văn C; Giới tính: nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 19/05/1992 tại 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Nơi đăng ký NKTT và cư trú: Thôn Bồng Lai 1, 

xã H, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo:không; trình độ học vấn: 6/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Trần Văn 

V, sinh năm 1964và bà Trần Thị Nh (đã chết); vợ Đặng Thị H, sinh năm 1993 và 03 

con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2020; tiền sự, tiền án: không; 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/11/2021, sau đó chuyển tạm giam cho đến nay, 

hiện đang bị tạm giam tại Trauij tạm giam công an tỉnh Quảng Bình. Bị cáo có mặt 

tại phiên toà. 

  Trong vụ án còn có bị cáo Trần Văn Tr; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan Bà Nguyễn Thị Thông, chị Đặng Thị Hoa nhưng không có kháng cáo, án sơ 

thẩm không bị kháng nghị nên Toà án không triệu tập tham gia phiên toà phúc thẩm.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được xác định như sau: 

Vào khoảng 11 giờ 20 phút, ngày 12/11/2021, Trần Văn Tr đang điều khiển 

xe mô tô 73F1-38210 trên đoạn đường liên thôn thuộc Thôn Khương Hà 5, xã Hưng 

Trạch, huyện Bố Trạch thì Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy 

phối hợp với Công an xã Hưng Trạch dừng xe, kiểm tra hành chính. Quá trình khám 

xét phát hiện, Tr đang cầm (nắm) ở tay trái 01 (một) gói nilong, bên trong chứa 02 

viên nén hình tròn, màu hồng trên một mặt của mỗi viên đều có ký hiệu “WY”, mặt 

còn lại không có ký hiệu gì. Tr khai nhận 2 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp 

dạng hồng phiến, đang trên đường đi bán cho một người tên “Cộc”. Khám xét nơi ở 

của Tr, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch phát hiện và thu giữ tại 

giường ngủ của Tr thêm 02 viên nén hình tròn, màu hồng trên một mặt của mỗi viên 

đều có ký hiệu “WY”, mặt còn lại không có ký hiệu gì, Tr khai nhận là ma túy tổng 

hợp dạng hồng phiến được cất giấu để đi bán cho các đối tượng có nhu cầu. 

Quá trình điều tra, Trần Văn Tr khai nhận: Vào ngày 10/11/2021, Trần Văn 

C, sinh ngày 19/05/1992, trú tại thôn Bồng Lai 1, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch 

đã đưa cho Tr 06 viên ma túy Hồng phiến để Tr đi bán cho các đối tượng có nhu 

cầu. Tr đã sử dụng hết 02 (hai) viên còn 04 (bốn) viên bị phát hiện thu giữ. 

Vật chứng thu giữ và xử lý: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố 

Trạch đã thu giữ của Trần Văn Tr: 01 gói nilong màu hồng bên trong chứa 02 viên 

nén hình tròn, màu hồng, trên một mặt của mỗi viên đều có ký hiệu “WY”, mặt còn 

lại không có ký hiệu gì; 02 viên nén hình tròn, màu hồng, trên một mặt của mỗi viên 

đều có ký hiệu “WY”, mặt còn lại không có ký hiệu gì tại nhà của Trần Văn Tr; 01 

xe mô tô 73F1-382.10 và 01 điện thoại di động IPHONE 8 Plus.  

Quá trình điều tra xác định 01 xe mô tô, nhãn hiệu Wave RSX màu đỏ, biển 

kiểm soát 73E1-382.10 đứng tên chủ xe là của bà Nguyễn Thị Th (mẹ của Tr), khi 

Tr lấy đi thực hiện hành vi phạm tội bà Thông không biết. Nên Cơ quan cảnh sát 

điều tra đã xử lý trả lại cho bà Thông. 

Tại bản kết luận giám định số 1283/GĐ-PC09 ngày 18/11/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, kết luận: 02 viên nén hình tròn dạng thuốc 

tân dược màu hồng, trên một mặt mỗi viên có in chữ “WY” là chất ma túy, loại 

Methamphetamine, khối lượng 0,211g; 

Tại bản kết luận giám định số 1284/GĐ-PC09 ngày 18/11/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, kết luận: 02 viên nén hình tròn dạng thuốc 
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tân dược màu hồng, trên một mặt mỗi viêc có in chữ “WY” là chất ma túy, loại 

Methamphetamine, khối lượng 0,21g. 

Theo lời khai của Trần Văn Tr, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố 

Trạch đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn C, sau khi nghe Lệnh khám xét Ch 

đã tự nguyện giao nộp 02 túi nilong bên trong chứa các viên nén hình tròn, màu 

hồng (trong đó 01 túi nilong trong suốt bên trong chứa 23 (hai mươi ba) viên, trên 

một mặt của mỗi viên đều có ký hiệu “WY”; 01 túi nilong trong suốt bên trong chứa 

13 (mười ba) viên, trên một mặt của mỗi viên đều có ký hiệu “WY” và 01 viên nén 

hình tròn, màu xanh, một mặt có ký hiệu “A”, mặt còn lại có ký hiệu “Y1”).Ch khai 

nhận số viên nén màu hồng trên là ma túy dạng hồng phiến. Quá trình điều tra Ch 

khai nhận khoảng 15 ngày trước khi bị bắt, Ch vào chợ Cộn, thành phố Đồng Hới 

gặp một thanh niên mua 50 viên ma túy Hồng phiến với số tiền 2.000.000 đồng, rồi 

mang về nhà cất giấu, sử dụng và bán kiếm lời. Quá trình cất giấu, Ch sử dụng hết 7 

viên. 

Vật chứng thu giữ và xử lý: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố 

Trạch đã lập biên bản niêm phong 02 túi nilong có chứa 36 viên nén trên. Ngoài 

ra, còn thu giữ của Ch 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5S màu đỏ; 01 ví 

da màu đen bên trong có số tiền 1.600.000 đồng; số tiền 14.000.000 đồng trong 

chiếc chăn bỏ trong tủ đồ, trong phòng ngủ của Ch và 09 túi nilong trong suốt.Quá 

trình điều tra xác định: 01 ví da màu đen và bên trong có số tiền 1.600.000 đồng 

(một triệu sáu trăm ngàn đồng), là của Ch làm thuê mà có không liên quan đến 

hành vi phạm tội; Đối với số tiền 14.000.000 đồng (mười bốn triệu đồng) khi 

khám xét nơi ở của Trần Văn C là của Đặng Thị Hoa (vợ của bị cáo Ch) do buôn 

bán hàng online mà có. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã xử 

lý trả lại cho chủ sở hữu. 

Tại bản kết luận giám định số 1285/GĐ-PC09 ngày 18/11/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, kết luận: 36 viên nén hình tròn dạng thuốc 

tân dược màu hồng, trên một mặt mỗi viên có in chữ “WY” là chất ma túy, loại 

Methamphetamine, có khối lượng 3,7gam (số ma túy Ch giao nộp khi tiến hành 

khám xét nơi ở của Ch); 01 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu xanh, trên 

một mặt có in chữ “A” và một mặt có in chữ “Y1” không phải là chất ma túy, có 

khối lượng 0,097g.  

 Tại bản Cáo trạng số 17/CT-VKSBT ngày 17 tháng 02 năm 2022, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bố Trạch đã truy tố bị cáo Trần Văn C và Trần Văn Tr về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Khoản 1 Điều 251 của Bộ luật 

hình sự;  
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 Bản án số 31/2022/HSST, ngày 27 tháng 5  năm 2022  của Toà án nhân dân 

huyện Bố Trạch quyết định tuyên bố các bị cáo Trần Văn C và Trần Văn Tr phạm  

tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Khoản 1 Điều 251 của Bộ luật 

hình sự;  

Áp dụng Khoản 1 Điều 251; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự đối với bị cáo Trần Văn C; Áp dụng Khoản 1 Điều 251; Điều 38; điểm s, t khoản 

1 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Văn Tr; Áp dụng các 

Điểm a, c Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 Xử phạt: Bị cáo Trần Văn C 45 (bốn mươi lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam  12/11/2021. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Trần Văn C 45 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(27/5/2022) để đảm bảo thi hành án, theo quyết định tạm giam của Hội đồng xét xử. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn Tr 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

12/11/2021 đến ngày 08/02/2022. 

Miễn chấp hành hình phạt bổ sung đối với bị cáo Trần Văn C và bị cáo Trần 

Văn Tr. 

Án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, tuyên buộc các bị cáo Trần Văn C và 

Trần Văn Tr phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, tuyên quyền kháng cáo của bị cáo, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.  

Trong hạn luật định, ngày 09 tháng 6 năm 2021, bị cáo Trần Văn C kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt 

Tại phiên toà phúc thẩm: Bị cáo Trần Văn C thừa nhận hành vi phạm tội 

trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, giữ nguyên kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, y án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Theo lời khai nhận tội của bị cáo Trần Văn C tại các Bản tự khai, Biên 

bản lấy lời khai, bản kiểm điểm và lời khai nhận tội tại phiên toà phù hợp với chứng 

cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án trong quá trình điều tra; phù hợp với lời khai của các 

bị cáo khác, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến;. Hội đồng 

xét xử thấy , Bị cáo Ch có hành vi bán cho bị cáo Tr 06 viên ma túy, bị bắt quả tang 

và thu giữ ở Tr 04 viên có khối lượng 0,421gam Methamphetamine, cất giấu 36 viên 

nén hình tròn, có khối lượng 3,7gam Methamphetamine nhằm mục đích sử dụng và 

mua bán, do đó, hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn C có đủ yếu tố cấu thành của 

tội “Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 1 Điều 251 của Bộ luật hình 

sự. Bản án số 31/2022/HSST, ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Toà án nhân dân 

huyện Bố Trạch quyết định tuyên bố bị cáo Trần Văn C phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[1] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Văn C, Hội đồng 

xét xử thấy Trần Văn C bán ma tuý cho Trần Văn Tr và cất giấu ma túy nhằm bán 

cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời. Bị cáo là người trưởng thành, có đủ nhận 

thức để biết tác hại của chất ma túy, biết rõ quy định của pháp luật cấm các hành vi 

tàng trữ, sử dụng, mua bán ma túy nhưng  do hám lời, không thoát khỏi cám dỗ của 

tệ nạn ma túy nên đã phạm tội.  Bản án sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo Ch có  tình 

tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ 

luật Hình sự và xử phạt bị cáo mức án 45 tháng tù là phù hợp, nghiêm minh. Tại giai 

đoạn phúc thẩm bị cáo không xuất trình thêm được tài liệu, chứng cứ gì mới làm căn 

cứ giảm nhẹ hình phạt, không có tình tiết giảm nhẹ mới. Do đó, Hội đồng xét xử 

không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo mà cần giữ nguyên hình phạt 

như án sơ thẩm đã tuyên.  

 [2]  Xét  đề nghị giữ nguyên mức án về hình phạt đối với bị cáo Trần Văn C 

của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở. 

[3] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.  

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Văn C kháng cáo không được 

cấp phúc thẩm chấp nhận nên  phải chịu án phí hình sự phúc thẩm  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356;  khoản 2 các điều 135 và 136 của 

Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của 
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Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn C, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm: 

Áp dụng khoản 1 Điều 251; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự: Xử phạt Trần Văn C 45 (bốn mươi lăm) tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm 

giam  là ngày 12/11/2021. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Trần Văn C với thời hạn 45 ngày, kể từ ngày tuyên 

án phúc thẩm (ngày 15/8/2022) để đảm bảo thi hành án. (Có Quyết định tạm giam 

riêng của Hội đồng xét xử) 

2.  Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Trần Văn C phải chịu 200.000 đồng 

án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (ngày  

15/8/2022). 

 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Bình;  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Công an huyện Bố Trạch; 

- TAND huyện Bố Trạch; 

- Chi cục THADS TP. Đồng Hới; 
- Phòng HSNVCS CAQB (PV06); 

- Sở Tư pháp tỉnh QB; 

- Bị cáo;         Trần Đức Long 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn THS, VP TAQB.       
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